
1 Bông hút nước y tế Gói 1 kg Nurse - Việt Nam Ký/Gói Gói 30 191,100 5,733,000

2 Kẹp rốn sơ sinh MPV - Việt Nam Cái /gói Cái 300 1,890 567,000

3 Gạc cầu sản khoa F45 x 1 lớp 

bông, có dây, TT, M1

Bảo Thạch - Việt Nam
Gói /2   viên

Gói 500 1,995 997,500

4
Chỉ Blacksilk 2/0 75cm + kim tam 

giác 24mm 3/8c (Chỉ Caresilk 

Silk 2/0 kim tam giác,dài 24mm)

CPT - Việt Nam

24 tép/ hộp

Tép 500 20,475 10,237,500

5 Chỉ Silk 4/0 75cm 3/8+ kim tam 

giác (Chỉ Silk Black số 4/0)

CPT - Việt Nam
12 sợi/ hộp

Sợi 72 21,315 1,534,680

6
Chỉ Sil không tan Care sil 3/0 kim 

tam giác (Chỉ Silk Black số 3/0)

CPT - Việt Nam

12 sợi/ hộp

Sợi 72 21,315 1,534,680

7 Chỉ chromic catgut 2/0 75cm + 

kim tròn 30mm( chỉ Unigut 

Chromic(Catgut Chromic) 2/0, dài 

75,1/2c kim tròn 26

Unisur Life - Ấn Độ

12 tép/ hộp

Tép 144 19,950 2,872,800

8 Chỉ tan tổng hợp Sutumed 

Polyglactin 2/0  75cm+ kim tròn 

26mm (Chỉ tan tổng hợp 

Polyglactin 910 số 2/0, dai 75cm, 

kim tròn 26mm 1/2C.)

B.Braun - Tây Ban Nha

12 sợi/ hộp ; 36 

sợi/ hộp

Sợi 72 73,500 5,292,000

9
Băng cuộn 9cm x 2m (Băng cuộn 

9cm x 2.5m, KVT (50 cuộn/gói))

Bảo Thạch - Việt Nam

Gói 50 cuộn

Cuộn 500 4,200 2,100,000

10 Vải gạc mét (gạc vải y tế) Đông Pha - Việt Nam Kiện Mét 500 5,670 2,835,000

11 Găng tay khám( Găng tay cao su y 

tế có bột)

Merufa - Việt Nam
50 đôi/ hộp; 

Đôi 7,000 2,835 19,845,000

12
Găng tay phẩu thuật tiệt trùng  số 7

Merufa - Việt Nam
gói/ 1 đôi

Gói 1,000 7,350 7,350,000
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13 Bơm tiêm MPV 1ml( Bơm tiêm 

nhựa 1ml)

MPV - Việt Nam
Cái

Cái 1,000 693 693,000

14 Bơm tiêm MPV 20ml( Bơm tiêm 

nhựa 20ml)

MPV - Việt Nam
Cái

Cái 500 1,932 966,000

15 Bơm tiêm MPV 3ml( Bơm tiêm 

nhựa 3ml)

MPV - Việt Nam
100 Chiếc/ hộp

Chiếc 500 693 346,500

16 Dây truyền dịch 20 giọt MPV - Việt Nam Cái Cái 600 5,481 3,288,600

17 Kim châm cứu Suzhou Tianxie - Trung Quốc Hộp 100 cây Cây 600 735 441,000

18 Kim luồn tĩnh mạch các số Disposafe - Việt Nam 100 cái /hộp Cái 500 3,465 1,732,500

68,366,760Tổng cộng giá của hàng hóa đã bao gồm, phí, lệ phí (nếu có)
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